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Phụ lục
(Kèm theo Công văn số          /UBND-TCCT ngày        tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Minh Long)

STT Đơn vị/Tài sản Loại tài sản Đơn vị tính Số lượng Diện tích
đất (m²)

Diện tích sàn
xây dựng nhà

(m²)

Năm đưa
vào sử dụng Nguyên giá (đồng) Giá trị còn lại đến

31/12/2025 (đồng) Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đất Đất trụ sở Khuôn viên 1 863 2000 863.000.000 863.000.000

2 Nhà 2 700 11.837.650.699 10.869.482.490

Nhà làm việc Nhà cấp III Cái 1 663 2024 11.441.468.060 10.526.150.615
Nhà thường trực - để
xe ô tô

Nhà cấp IV Cái 1 37 2024 396.182.639 343.331.875

3 Công trình khác gắn
liền với đất 1 56.650.805 45.320.644

Nhà để xe khách Vật kiến trúc Cái 1 2024 56.650.805 45.320.644

4 Tài sản khác trong
cùng trụ sở 2 1.250.600.446 812.137.706

Đường dây và trạm
biến áp

Máy móc,
thiết bị Cái 1 2024 1.015.172.132 812.137.706

Máy phát điện 15KVA
BHVN cấp

Máy móc,
thiết bị Cái 1 2018 235.428.314 -
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